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CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐẠO LUẬT VỀ NGHỀ LÀM TÓC & TRANG ĐIỂM (2013) 

PHỤ LỤC 

 
Đề mục 16, phân đoạn 9 

Bộ Luật về Các Quy Định của California 

Lưu ý của Biên tập viên: Những sửa đổi sau đây đã được thực hiện sau khi xuất bản cuốn CÁC QUY 
ĐỊNH và ĐẠO LUẬT VỀ NGHỀ LÀM TÓC & TRANG ĐIỂM NĂM 2013: 

 
914.1 Điền Vào Đơn Xin Học Nghề; Tư Cách Hợp Lệ 
 
Nếu người nộp đơn xin cấp giấy phép học nghề đã từng nộp đơn và hội đủ điều kiện tham gia kỳ 
thi cấp giấy phép theo một quy tắc cụ thể, thì người đó sẽ không còn đủ tư cách nộp đơn vào 
chương trình học nghề theo quy tắc đó nữa.  
 
 Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 7334, 
Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp  

 
914.2 Điền Vào Đơn Xin Học Nghề; Đăng Ký Lại 
 
(a) Thời hạn học nghề là 2 năm. Vào bất kỳ thời điểm nào nếu học viên không tiếp tục đăng ký  
chương trình học nghề, phải thông báo cho Hội đồng thông qua nhà tài trợ chương trình học nghề 
trong vòng 10 ngày kể từ khi không đăng ký. 
 
(b) Nếu sau thời gian 2 năm học viên không hoàn thành 3.200 giờ theo quy định và việc đào tạo có 
liên quan, và nếu Hội đồng nhận được thông báo về việc hủy đăng ký, và giấy phép học nghề đã được 
nộp lại cho Hội đồng theo yêu cầu tại mục 923 của điều khoản này, thì người nộp đơn có thể đăng ký 
lại một lần nữa để hoàn thành chương trình. Sau 2 lần đăng ký chương trình học nghề người nộp đơn 
không còn hội đủ điều kiện tham gia chương trình nữa. 
 
Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 7334, 
Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp  
 
 
§ 918. Đội Ngũ Giảng Dạy. 
 
a) Không người nào có giấy phép hành nghề được phép đào tạo thợ học nghề trừ khi giấy phép của 

họ bao gồm các nội dung hành nghề của giấy phép cho người học nghề. 
b) Người được cấp giấy phép hành nghề được phép giám sát tối đa hai học viên tại bất kỳ thời điểm 

nào. 
 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 7332 
và 7336, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
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§ 921. Chương Trình Giảng Dạy Đối với Khóa Học Thợ Học Nghề Cắt Tóc. 

a) Chương trình giảng dạy dành cho người học nghề đã tham gia vào khóa học nghề cắt tóc phải bao 
gồm ba ngàn hai trăm (3200) giờ học về hướng dẫn kỹ thuật và thao tác thực hành bao gồm tất cả các 
bài thực hành làm tóc theo Mục 7316 trong Đạo Luật về Nghề Làm Tóc và Trang Điểm. 

(b) Theo mục đích của phần này, hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là việc hướng dẫn bằng cách giải thích, 
giảng dạy, tham gia vào lớp học hay tổ chức thi; thao tác thực hành có nghĩa là việc học viên tự làm 
thực hành một dịch vụ đầy đủ trên một người khác hoặc trên người mẫu. Đào tạo thực hành có nghĩa 
là thời gian dùng để thực hiện một hoạt động thực hành. Giảng dạy kỹ thuật và đào tạo thực hành phải 
gồm số giờ sau đây: 

(1) 2800 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành Trang Điểm Tóc 

Các môn học bắt buộc trong phần Trang Điểm Tóc sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy kỹ thuật 
và thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Tạo kiểu tóc (95 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 450 giờ Thực Hành): 

Môn Tạo Kiểu Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: Phân tích 
tóc, gội đầu, tạo sóng, uốn, vuốt, ép thẳng, uốn xoăn, uốn bằng lược nóng và thanh sắt và tạo kiểu 
bằng máy sấy. 

Uốn Xoăn Vĩnh Viễn và Ép thẳng Bằng Hóa Chất (40 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 120 giờ Thực 
Hành): 

Môn Uốn xoăn Vĩnh Viễn và Ép Thẳng Bằng Hóa Chất sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ 
thuật và quy trình sau đây: Phân tích tóc, Uốn xoăn vĩnh viễn bằng axít và kiềm, Ép Thẳng bằng hóa 
chất bao gồm sử dụng natrihyđrôxit và các dung dịch bazơ khác. 

Nhuộm và Tẩy Tóc (65 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 50 giờ Thực Hành): 

Môn Nhuộm và Tẩy Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây (cũng 
bao gồm sử dụng màu bán vĩnh viễn, không vĩnh viễn và tạm thời): Phân tích tóc, kiểm tra đặc tính, 
các biện pháp thận trọng về an toàn, kết hợp công thức, nhuộm, tẩy, độ sáng cao và thấp, sử dụng 
thuốc tẩy nhuộm. 

Cắt Tóc (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 300 giờ Thực Hành): 

Môn Cắt Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: Dùng kéo, dao 
cạo (dụng cụ tạo dáng), kẹp/dao tỉa điện, và kéo mảnh (thon) để cắt tóc ướt và khô. 

(2) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành Cạo Tóc 

Các môn học bắt buộc trong phần Cạo Tóc sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy kỹ thuật và thực 
hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Chuẩn Bị và Thực Hiện (100 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 40 giờ Thực Hành) 

Môn Chuẩn Bị và Thực Hành sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: 
Chuẩn bị tóc của khách hàng để cạo, đánh giá tình trạng da của khách hàng, thực hiện các kỹ thuật 
cạo, kháng khuẩn sau cạo sau khi thực hiện các dịch vụ trên mặt, mát-xa mặt, mát-xa kem. 

(3) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật về Sức Khỏe và Sự An Toàn 
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Các môn học bắt buộc trong phần hướng dẫn về Sức Khỏe và Sự An Toàn sẽ được hoàn thành với số 
giờ giảng dạy kỹ thuật tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Các Điều Luật và Quy Định (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Các Điều Luật và Quy Định sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề sau đây: Đạo Luật 
về Nghề Làm Tóc và Trang Điểm và Các Quy Tắc và Quy Định của Hội Đồng. 

Những Cân Nhắc về Sức Khỏe và Sự An Toàn (45 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Sức Khỏe và Sự An Toàn/các chất nguy hiểm bao gồm đào tạo về hóa chất và sức khỏe tại các cơ sở, 
các bảng dữ liệu an toàn nguyên vật liệu, bảo vệ tránh các hóa chất nguy hiểm và phòng tránh thương 
tật cá nhân, các điều luật và cơ quan quản lý về sức khỏe và sự an toàn, vi khuẩn học và phòng tránh 
các bệnh truyền nhiễm bao gồm HIV/AIDS và Viêm Gan B. 

Khử Trùng và Vệ Sinh (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Khử Trùng và Vệ Sinh sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: 
Khử trùng và vệ sinh bao gồm các quy trình chính xác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của khách 
hàng cũng như của kỹ thuật viên, các quy trình khử trùng thích hợp đối với thiết bị được sử dụng tại 
các cơ sở. 

Khử trùng sẽ được nhấn mạnh trong toàn bộ thời gian đào tạo và phải được thực hiện trước khi sử 
dụng mọi dụng cụ và thiết bị. 

Giải Phẫu và Sinh Lý (15 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Giải Phẫu và Sinh Lý sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề sau đây: Giải Phẫu Người, 
Sinh Lý Người. 

(c) Hội Đồng khuyến nghị các trường đào tạo về lĩnh vực các kỹ năng giao tiếp bao gồm đạo đức nghề 
nghiệp, kỹ thuật bán hàng, lưu giữ hồ sơ khách hàng, hành vi đúng mực, thông tin thuế cơ bản liên 
quan đến người thuê quầy, các nhà thầu độc lập, nhân viên và các nhà tuyển dụng. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312 và 7334(f), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: 
Mục 7316(a), 7321.5(d) (2), 7362(b), 7362.5(a) và 7389, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp; và 
Mục 3078, Bộ Luật Lao Động.  

  

§ 921.1. Chương Trình Giảng Dạy Đối Với Khóa Học Người Học Nghề Thẩm Mỹ. 

(a) Chương trình giảng dạy cho học viên đã đăng ký một khóa học trang điểm phải bao gồm ba ngàn 
hai trăm (3.200) giờ học về hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo thực hành bao gồm tất cả hoạt động hình 
thành nên nghệ thuật trang điểm chiểu theo Mục 7316 của Đạo Luật về Nghề Làm Tóc và Trang 
Điểm. 

(b) Theo mục đích của phần này, hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là việc hướng dẫn bằng cách giải thích, 
giảng dạy, tham gia vào lớp học hay tổ chức thi; thao tác thực hành có nghĩa là việc học viên tự làm 
thực hành một dịch vụ đầy đủ trên một người khác hoặc trên người mẫu. Đào tạo thực hành có nghĩa 
là thời gian dùng để thực hiện một hoạt động thực hành. Giảng dạy kỹ thuật và đào tạo thực hành phải 
gồm có số giờ sau đây: 

(1) 2600 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành Trang Điểm Tóc 
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Các môn học bắt buộc trong phần Trang Điểm Tóc sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy kỹ thuật 
và thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Tạo kiểu tóc (95 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 450 giờ Thực Hành): 

Môn Tạo Kiểu Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: Phân tích 
tóc, gội đầu, tạo sóng, uốn, vuốt, ép thẳng, uốn xoăn, uốn bằng lược nóng và thanh sắt và tạo kiểu 
bằng máy sấy. 

Uốn Xoăn Vĩnh Viễn và Ép Thẳng Bằng Hóa Chất (40 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 210 giờ Thực 
Hành): 

Môn Uốn Xoăn Vĩnh Viễn và Ép Thẳng Bằng Hóa Chất sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ 
thuật và quy trình sau đây: Phân tích tóc, uốn xoăn vĩnh viễn bằng axít và kiềm, ép thẳng bằng hóa 
chất bao gồm sử dụng natrihyđrôxit và các dung dịch bazơ khác. 

Nhuộm và Tẩy Tóc (65 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 215 giờ Thực Hành): 

Môn Nhuộm và Tẩy Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây (cũng 
bao gồm sử dụng màu bán vĩnh viễn, không vĩnh viễn và tạm thời): Phân tích tóc, kiểm tra đặc tính, 
các biện pháp thận trọng về an toàn, kết hợp công thức, nhuộm, tẩy, độ sáng cao và thấp, sử dụng 
thuốc tẩy nhuộm. 

Cắt Tóc (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 300 giờ Thực Hành): 

Môn Cắt Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: Dùng kéo, dao 
cạo (dụng cụ tạo dáng), kẹp/dao tỉa điện, và kéo mảnh (thon) để cắt tóc ướt và khô. 

(2) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật về Sức Khỏe và Sự An Toàn 

Các môn học bắt buộc trong phần Sức Khỏe và Sự An Toàn sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy 
kỹ thuật tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Các Điều Luật và Quy Định (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật): 

Môn Các Điều Luật và Quy Định sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề sau đây: Đạo Luật 
về Nghề Làm Tóc và Trang Điểm và Các Quy Tắc và Quy Định của Hội Đồng. 

Những Cân Nhắc về Sức Khỏe và Sự An Toàn (45 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật): 

Môn Sức Khỏe và Sự An Toàn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau 
đây: Hóa học trang điểm bao gồm cấu tạo hóa học và mục đích của các chế phẩm trang điểm, chăm 
sóc móng, tóc và da. Các hóa chất trang điểm cơ bản, hóa chất lột da, các biến đổi vật lý và hóa học 
của vật chất. Các chất nguy hiểm bao gồm đào tạo về các hóa chất và sức khỏe trong cửa tiệm, phòng 
ngừa các chất hóa học nguy hiểm và ngăn chặn các thương tích do hóa chất, lao động học, lý thuyết về 
điện trong thẩm mỹ, vi trùng học, và các bệnh có thể lây nhiễm, bao gồm HIV/AIDS, Viêm gan B, 
khuẩn tụ cầu và các Bản Thông tin Vật Liệu An Toàn. 

Khử Trùng và Vệ Sinh (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật): 

Môn Khử Trùng và Vệ Sinh sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: 
Khử trùng và vệ sinh bao gồm các quy trình chính xác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của khách 
hàng cũng như của kỹ thuật viên. Quy trình khử trùng đúng cách cho các thiết bị sử dụng trong cửa 
tiệm. 
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Khử trùng sẽ được nhấn mạnh trong toàn bộ thời gian đào tạo và phải được thực hiện trước khi sử 
dụng mọi dụng cụ và thiết bị. 

Giải Phẫu và Sinh Lý (15 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật): 

Môn Giải Phẫu và Sinh Lý sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề sau đây: Giải Phẫu Người, 
Sinh Lý Người. 

(3) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành về Thẩm Mỹ Học 

Các môn học bắt buộc trong phần Thẩm Mỹ Học sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy kỹ thuật và 
thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Chăm sóc Mặt bằng Tay, Điện và Hóa chất (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 65 giờ Thực Hành): 

Môn học chăm sóc mặt bằng tay, điện và hóa chất phải bao gồm, nhưng không giới hạn, các kỹ thuật 
và quy trình sau: Chăm Sóc Mặt Bằng Tay bao gồm việc vệ sinh, các thao tác khoa học, khăn đắp, và 
mặt nạ. Chăm Sóc Mặt Dùng Điện bao gồm các phương thức sử dụng điện, bao gồm đèn chiếu da và 
các dụng cụ điện, cho mục đích chăm sóc da và mặt; tuy nhiên, các máy móc có khả năng sinh ra dòng 
điện không được sử dụng để kích thích, cũng như làm co, hoặc cho mục đích của việc làm co, các cơ 
của thân thể hoặc mặt. Chăm Sóc Mặt Dùng Hóa Chất phải bao gồm các hóa chất lột da, khăn đắp, 
mặt nạ và tẩy rửa. Việc đào tạo phải nhấn mạnh rằng chỉ có thể lột bỏ lớp ngoài cùng đã chết của da 
mặt, còn gọi là biểu bì, và chỉ dành cho mục đích làm đẹp. Tất cả các thao tác thực hành phải được 
tiến hành tuân thủ với Mục 992 về lột da. 

Làm Đẹp Lông Mày và Trang Điểm (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 55 giờ Thực Hành): 

Môn học Làm Đẹp Lông Mày phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: Kẻ Lông Mày và 
Tẩy Lông, bao gồm việc sử dụng sáp, nhíp, bằng tay hay dùng điện điện, và thuốc làm rụng để tẩy 
lông dư thừa. 

Môn học Trang Điểm phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: phân tích da, trang điểm 
toàn bộ và chỉnh sửa, nhuộm nền lông mi và lông mày, và gắn lông mi giả. 

(4) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành về Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc 
Móng Chân 

Các môn học bắt buộc trong phần Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc Móng Chân sẽ được hoàn thành 
với số giờ giảng dạy kỹ thuật và thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc Móng Chân (10 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 34 giờ Thực Hành): 

Môn Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc Móng Chân sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề 
sau đây: Chăm sóc móng tay với nước và dầu, bao gồm phân tích móng, và mát xa bàn tay/bàn chân 
và cánh tay/cổ chân.  

Móng Nhân Tạo và Móng Bao (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 120 giờ Thực Hành (móng)):  

Móng nhân tạo có chứa acrylic: dung dịch và bột phủ, ngọn móng nhân tạo, móng bao và tu sửa. 

(c) Hội đồng khuyến nghị các trường cung cấp việc đào tạo ở lĩnh vực các kỹ năng giao tiếp bao gồm 
đạo đức nghề nghiệp, nghệ thuật bán hàng, hành vi đúng mực, lưu giữ hồ sơ và các hồ sơ dịch vụ 
khách hàng. 



6 
 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312 và 7334(f), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: 
Mục 7316(b), 7321(d) (5), 7362(b), 7362.5(b) và 7389, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp; và Mục 
3078, Bộ Luật Lao Động.  

 
§ 921.2. Chương Trình Giảng Dạy Đối Với Khóa Học Người Học Nghề Đốt Điện. 

(a) Chương trình giảng dạy cho học viên đã đăng ký một khóa học nghề phương pháp đốt điện phải 
bao gồm ba ngàn hai trăm (3200) giờ học về hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo thực hành bao gồm tất cả 
hoạt động hình thành nên nghệ thuật đốt điện chiểu theo Mục 7316 của Đạo Luật về Nghề Làm Tóc và 
Trang Điểm. 

(b) Theo mục đích của phần này, hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là việc hướng dẫn bằng cách giải thích, 
giảng dạy, tham gia vào lớp học hay tổ chức thi; thao tác thực hành có nghĩa là việc học viên tự làm 
thực hành một dịch vụ đầy đủ trên một người khác. Đào tạo thực hành có nghĩa là thời gian dùng để 
thực hiện một hoạt động thực hành. Giảng dạy kỹ thuật và đào tạo thực hành phải gồm có số giờ sau 
đây: 

(1) 400 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành về Phương Pháp Đốt điện, Nhiệt Phân, 
Phương Thức Kết Hợp/Kép và Điện 

Các môn học bắt buộc trong phần đốt điện, nhiệt phân, phương thức kết hợp/kép và điện sẽ được hoàn 
thành với số giờ giảng dạy kỹ thuật và thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Đốt điện (45 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 120 giờ Thực Hành) 

Môn Đốt Điện sẽ bao gồm học cách nhổ lông bằng các kỹ thuật tiêm một kim và nhiều kim, sử dụng 
dòng điện mạ, phản ứng da và điện di anốt và điện di, và đánh giá tiền sử sức khỏe của khách hàng 
xem có phù hợp với các phương pháp xử lý đốt điện hay không. 

Nhiệt phân (45 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 120 giờ Thực Hành) 

Môn Nhiệt Phân sẽ bao gồm học cách nhổ lông bằng thiết bị nhiệt phân tự động và thủ công, các kỹ 
thuật gắn, sử dụng dòng điện cao tần ở cả cường độ cao lẫn cường độ thấp, phản ứng da, và đánh giá 
tiền sử sức khỏe của khách hàng xem có phù hợp với các phương pháp xử lý nhiệt phân hay không. 

Phương Thức Kết Hợp/Kép (45 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 120 giờ Thực Hành) 

Môn Phương Thức Kết Hợp/Kép sẽ bao gồm việc học cách nhổ lông bằng cách sử dụng kết hợp các 
dòng điện cao tần và dòng điện mạ, các kỹ thuật gắn, phản ứng da và điện di anốt và điện di, và đánh 
giá tiền sử sức khỏe của khách hàng xem có phù hợp với các phương pháp xử lý Phương Thức Kết 
Hợp/Kép hay không. 

Điện (15 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Điện sẽ bao gồm các nội dung về bản chất của dòng điện; các nguyên tắc vận hành thiết bị điện; 
các biện pháp đề phòng khác nhau về an toàn cần áp dụng khi vận hành thiết bị điện, và bảo dưỡng 
thiết bị đúng cách. 

(2) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật về Sức Khỏe và Sự An Toàn 

Các môn học bắt buộc trong phần Sức Khỏe và Sự An Toàn sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy 
kỹ thuật tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Các Điều Luật và Quy Định (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 
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Môn Các Điều Luật và Quy Định sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề sau đây: Đạo Luật 
về Nghề Làm Tóc và Trang Điểm và Các Quy Tắc và Quy Định của Hội Đồng. 

Những Cân Nhắc về Sức Khỏe và Sự An Toàn (45 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Sức Khỏe và Sự An Toàn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, vi khuẩn học, và HIV/AIDS, 
viêm gan, bệnh mụn giộp, nhiễm khuẩn tụ cầu và các bệnh truyền nhiễm khác và các phòng tránh, 
công thái học, an toàn điện và các bảng dữ liệu an toàn nguyên vật liệu. 

Khử trùng (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Khử Trùng sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc học các quy trình và kỹ thuật phù hợp để 
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của khách hàng cũng như của kỹ thuật viên, và vệ sinh thiết bị được sử 
dụng tại các cơ sở. 

Khử trùng và vệ sinh sẽ được nhấn mạnh trong toàn bộ thời gian đào tạo và phải được thực hiện trên 
mọi dụng cụ và thiết bị trước khi sử dụng. Thời gian và ngày Khử trùng phải được theo dõi và ghi 
nhận. 

Giải Phẫu và Sinh Lý (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Giải Phẫu và Sinh Lý sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giải phẫu và sinh lý người, da liễu và 
phân tích da và tóc, và học các hệ tuần hoàn, thần kinh và nội tiết. 

(c) Hội Đồng khuyến nghị các trường đào tạo về lĩnh vực kỹ năng giao tiếp bao gồm đạo đức nghề 
nghiệp, tư vấn, chăm sóc trước và sau điều trị, kỹ thuật bán hàng, hành vi đúng mực, lưu giữ hồ sơ, hồ 
sơ dịch vụ khách hàng, các kỹ năng kinh doanh, và thông tin thuế cơ bản liên quan đến các nhà thầu 
độc lập, nhân viên và các nhà tuyển dụng. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312 và 7334(f), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: 
Mục 7316(f), 7330(d)(3), 7362(b), 7366 và 7389, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp; và Mục 3078, 
Bộ Luật Lao Động.  

 
§ 940. Thiết Bị Cho Các Trường Dạy. 

a) Thiết bị tối thiểu cho một trường dạy trang điểm phải có như sau: 
(1) Thiết bị điện cho việc đưa ra hướng dẫn về chăm sóc da và các thao tác xoa bóp mặt bằng điện. 
LƯU Ý: Thiết bị không được dùng để kích thích, cũng như làm co, hoặc cho mục đích làm co các 
cơ của cơ thể hoặc khuôn mặt.  
 (2) Hình nhân mẫu, với đầy đủ đầu tóc  10 
 (3) Đồng hồ hoặc máy quét thời gian 1 
 (4) Chậu gội đầu            5 
 (5) Máy sấy                                                  6 
 (6) Ghế làm mặt hoặc giường làm mặt                       2 
 (7) Khu chăm sóc móng tay            6 
 (8) Máy Ép Tóc Thẳng bằng nhiệt  

 (A) Lược thường                       3  
 (B) Máy hấp (cho lược thường)  1  
 (C) Cuộn uốn tóc điện  1  
 (D) Cuộn uốn tóc thường (ít nhất hai cỡ)   3  
 (E) Máy hấp (cho cuộn uốn tóc thường)   1  

(9) Ghế tạo kiểu tóc hoặc ghế cắt tóc  15 
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(b) Thiết bị tối thiểu cho một trường dạy làm tóc phải có như sau: 
(1) Hình nhân người mẫu, với đầy đủ đầu tóc 7 
(2) Đồng hồ hoặc máy quét thời gian 1 
(3) Chậu gội đầu 3 
(4) Máy sấy  4 
(5) Ghế tạo kiểu tóc hoặc ghế cắt tóc  8 
(6) Cuộn uốn tóc điện  1 
(7) Lược thường  1 
(8) Cuộn uốn tóc thường (ít nhất hai cỡ)  2 
(9) Máy hấp (cho lược thường) 1 

      (10) Tủ hấp khăn  1 
 

(c)Thiết bị tối thiểu cho một trường dạy đốt điện phải có như sau: 
(1) Đồng hồ hoặc máy quét thời gian  1 
(2) Bồn rửa tay  2 
(3) Bàn phục vụ  3 
(4) Máy tẩy lông điện: 
(A) Dòng điện cao tần tạo nhiệt  2 
(B) Máy tẩy lông kết hợp  2 
(C) Đa kim  1 
(5) Kính lúp để bàn có đèn/kính lúp/kính lúp hai mắt 3 
(6) Ghế điều chỉnh chiều cao  3 
(7) Giá đỡ tiện dụng  3 
(8) Hộp đựng dụng cụ sắc  1/bàn 
(9) Thiết bị Khử trùng bằng nhiệt khô  1 
     (10) Thiết bị hấp khử trùng  1 

 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp Tham chiếu: Mục 7362.1, 
7362.2 và 7362.3, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  

 

§ 950.2. Chương Trình Giảng Dạy Đối Với Khóa Học Trang Điểm. 
(a) Chương trình giảng dạy cho học viên đã đăng ký một khóa học trang điểm phải bao gồm một nghìn 
sáu trăm (1600) giờ học về hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo thực hành bao gồm tất cả hoạt động hình 
thành nên nghệ thuật trang điểm theo Mục 7316 của Đạo Luật về Nghề Làm Tóc và Trang Điểm. 

(b) Theo mục đích của phần này, hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là việc hướng dẫn bằng cách giải thích, 
giảng dạy, tham gia vào lớp học hay tổ chức thi; các thao tác thực hành có nghĩa là việc học viên tự 
làm thực hành một dịch vụ đầy đủ trên một người khác hoặc trên người mẫu. Đào tạo thực hành có 
nghĩa là thời gian dùng để thực hiện một hoạt động thực hành. Đào tạo kỹ thuật và đào tạo thực phải 
bao gồm số giờ và/hoặc các thao tác sau đây: 

(1) 1100 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành Trang Điểm Tóc 

Các môn học bắt buộc trong phần Trang Điểm Tóc sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy kỹ thuật 
và thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Tạo kiểu tóc (65 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 240 giờ Thực Hành) 
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Môn Tạo Kiểu Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: Phân tích 
tóc, gội đầu, tạo sóng, uốn, vuốt, ép thẳng, uốn xoăn, uốn bằng lược nóng và thanh sắt và tạo kiểu 
bằng máy sấy. 

Uốn Xoăn Vĩnh Viễn và Ép Thẳng Bằng Hóa Chất (40 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 105 giờ Thực 
Hành) 

Môn Uốn Xoăn Vĩnh Viễn và Ép Thẳng Bằng Hóa Chất sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ 
thuật và quy trình sau đây: Phân tích tóc, uốn xoăn vĩnh viễn bằng axít và kiềm, ép thẳng bằng hóa 
chất bao gồm sử dụng natrihyđrôxit và các dung dịch bazơ khác. 

Nhuộm và Tẩy Tóc (60 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 50 giờ Thực Hành) 

Môn Nhuộm và Tẩy Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây (cũng 
bao gồm sử dụng màu bán vĩnh viễn, không vĩnh viễn và tạm thời): Phân tích tóc, kiểm tra đặc tính, 
các biện pháp thận trọng về an toàn, kết hợp công thức, nhuộm, tẩy, độ sáng cao và thấp, sử dụng 
thuốc tẩy nhuộm. 

Cắt Tóc (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 80 giờ Thực Hành) 

Môn Cắt Tóc sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: Dùng kéo, dao 
cạo (dụng cụ tạo dáng), kẹp/dao tỉa điện, và kéo mảnh (thon) để cắt tóc ướt và khô. 

(2) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật về Sức Khỏe và Sự An Toàn 

Các môn học bắt buộc trong phần Sức Khỏe và Sự An Toàn sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy 
kỹ thuật tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Các Điều Luật và Quy Định (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Các Điều Luật và Quy Định sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề sau đây: Đạo Luật 
về Nghề Làm Tóc và Trang Điểm và Các Quy Tắc và Quy Định của Hội Đồng. 

Những Cân Nhắc về Sức Khỏe và Sự An Toàn (45 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Sức Khỏe và Sự An Toàn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau 
đây: Hóa học trang điểm bao gồm cấu tạo hóa học và mục đích của các chế phẩm trang điểm, chăm 
sóc móng, tóc và da. Các hóa chất trang điểm cơ bản, hóa chất lột da, các biến đổi vật lý và hóa học 
của vật chất. Các chất nguy hiểm bao gồm đào tạo về các hóa chất và sức khỏe trong cửa tiệm, phòng 
ngừa các chất hóa học nguy hiểm và ngăn chặn các thương tích do hóa chất, lao động học, lý thuyết về 
điện trong thẩm mỹ, vi trùng học, và các bệnh có thể lây nhiễm, bao gồm HIV/AIDS, Viêm gan B, 
khuẩn tụ cầu và các Bản Thông tin Vật liệu An toàn. 

Khử Trùng và Vệ Sinh (20 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Khử Trùng và Vệ Sinh sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỹ thuật và quy trình sau đây: 
Khử trùng và vệ sinh bao gồm các quy trình chính xác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của khách 
hàng cũng như của kỹ thuật viên. Quy trình khử trùng đúng cách cho các thiết bị sử dụng trong cửa 
tiệm. 

Khử trùng sẽ được nhấn mạnh trong toàn bộ thời gian đào tạo và phải được thực hiện trước khi sử 
dụng mọi dụng cụ và thiết bị. 

Giải Phẫu và Sinh Lý (15 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật) 

Môn Giải Phẫu và Sinh Lý sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề sau đây: Giải Phẫu Người, 
Sinh Lý Người. 

(3) 200 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành về Thẩm mỹ học 
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Các môn học bắt buộc trong phần Thẩm mỹ học sẽ được hoàn thành với số giờ giảng dạy kỹ thuật và 
thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Chăm Sóc Mặt bằng Tay, Điện và Hóa Chất (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 40 giờ Thực Hành) 

Môn học chăm sóc mặt bằng tay, điện và hóa chất phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật 
và quy trình sau: Chăm Sóc Mặt Bằng Tay bao gồm việc vệ sinh, các biện pháp thao tác khoa học, 
khăn đắp, và mặt nạ. Chăm Sóc Mặt Dùng Điện bao gồm các phương thức sử dụng điện, bao gồm đèn 
chiếu da và các dụng cụ điện, cho mục đích chăm sóc da và mặt; tuy nhiên, các máy móc có khả năng 
sinh ra dòng điện không được sử dụng để kích thích, cũng như làm co, hoặc cho mục đích của việc 
làm co, các cơ của thân thể hoặc mặt. Chăm Sóc Mặt Dùng Hóa Chất phải bao gồm các hóa chất lột 
da, khăn đắp, mặt nạ và tẩy rửa. Việc đào tạo phải nhấn mạnh rằng chỉ có thể lột bỏ lớp ngoài cùng đã 
chết của da mặt, còn gọi là biểu bì, và chỉ dành cho mục đích làm đẹp. Tất cả các thao tác thực hành 
phải được tiến hành tuân thủ với Mục 992 về lột da. 

Làm Đẹp Lông mày và Trang điểm (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 30 giờ Thực Hành) 

Môn học Làm Đẹp Lông mày phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: Kẻ Lông mày và 
Tẩy Lông, bao gồm việc sử dụng sáp, nhíp, bằng tay hay bằng điện, và thuốc làm rụng để tẩy các lông 
dư thừa. 

Môn học Trang Điểm phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: phân tích da, trang điểm 
toàn bộ và chỉnh sửa, nhuộm nền lông mi và lông mày, và việc gắn lông mi giả, nếu một sản phẩm 
hiện có được chấp thuận, hoặc không bị cấm bởi Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ, 
Cục Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp, hoặc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ.  

(4) 100 Giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và Đào Tạo Thực Hành về Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc 
Móng Chân 

Các môn học bắt buộc trong phần Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc Móng Chân sẽ được hoàn thành 
với số giờ giảng dạy kỹ thuật và thực hành tối thiểu cho từng chủ đề như sau: 

Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc Móng Chân (10 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 25 giờ Thực Hành) 

Môn Chăm Sóc Móng Tay và Chăm Sóc Móng Chân sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề 
sau đây: Chăm sóc móng tay với nước và dầu, bao gồm phân tích móng, và mát xa bàn tay/bàn chân 
và cánh tay/cổ chân.  

Móng Nhân Tạo và Móng Bao (25 giờ Giảng Dạy Kỹ Thuật và 120 giờ Thực Hành (móng)) 

Móng nhân tạo có chứa acrylic: dung dịch và bột phủ, ngọn móng nhân tạo, móng bao và sửa chữa 

(c) Hội đồng khuyến nghị các trường cung cấp việc đào tạo ở lĩnh vực các kỹ năng giao tiếp bao gồm 
đạo đức nghề nghiệp, nghệ thuật bán hàng, hành vi đúng mực, lưu giữ hồ sơ và các hồ sơ dịch vụ 
khách hàng. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, 7362 và 7362.1(c), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham 
chiếu: Mục 7316(b), 7321(d)(1), 7362, 7362.5(b) và 7389, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 
 

950.8. Chương Trình Giảng Dạy cho Khóa Học Làm Tóc Mở Rộng Dành cho Chuyên Gia Trang 
Điểm. 

(Hủy bỏ) 
 

§ 950.9. Chương Trình Giảng Dạy cho Khóa Học Làm Tóc Mở Rộng dành cho Chuyên Gia Làm 
tóc. 
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(Hủy bỏ) 
 

§961. Đào tạo trực tuyến và sách giáo khoa, sách tham khảo dành cho học viên 

(a) Trong giảng dạy, các trường được công nhận phải sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo 
được Hội đồng Liên bang Quốc gia của Các Hội đồng Thẩm mỹ Bang (NIC) phê duyệt. Các trường 
được công nhận có thể sử dụng tài liệu giảng dạy hoặc các chương trình đào tạo trực tuyến khác thay 
vì sách giáo khoa với điều kiện chúng phải được NIC phê duyệt. 

(b) Mỗi học viên phải có những điều kiện sau đây: 

(1) Ít nhất một (1) trong các loại sách giáo khoa đã được NIC phê duyệt hoặc có quyền truy 
cập vào một chương trình trực tuyến được NIC phê duyệt. 

(2) Đạo luật về Làm tóc và Thẩm mỹ, các Quy tắc và Quy chế của Hội đồng Làm tóc và Thẩm 
mỹ. 

(c) Phải có sẵn để học viên sử dụng tại trường:  

(1) Một danh sách sách giáo khoa và tài liệu tham khảo đã được NIC phê duyệt. 

(2) Hai sách giáo khoa được phê duyệt bất kỳ ngoài một sách giáo khoa hoặc quyền truy cập 
chương trình trực tuyến, do học viên sở hữu. (Không áp dụng cho các trường dạy làm tóc nếu 
có ít hơn ba sách giáo khoa được phê duyệt.) 

Ghi chú: Cơ quan trích dẫn: Mục 7312 và 7362, Bộ luật Kinh doanh và Nghề Nghiệp. Tham khảo: 
Mục 7362, Bộ luật Kinh doanh và Nghề Nghiệp. 

 

§ 977. Định Nghĩa về Sức Khỏe và Sự An Toàn. 
Các từ và thuật ngữ sau đây, khi được sử dụng trong điều khoản này, có ý nghĩa như sau:  
Máy Khử Trùng Bằng Hơi Nước — Một thiết bị được sử dụng để khử trùng dụng cụ, thiết bị, vật 
dụng bằng cách hấp trong hơi nước bão hòa có áp suất cao. 
Dầu Gội Không Cần Toa — Là những sản phẩm đốt điện, trang điểm và làm tóc có sẵn trên thị 
trường mà không cần toa của bác sĩ. 
Mỹ Phẩm — Là những chất được sử dụng để cải thiện vẻ ngoài của cơ thể.  
Lây Nhiễm — Tức là máu hoặc những chất lây nhiễm tiềm tàng có trên bề mặt của một vật dụng hoặc 
các vụn nhỏ thấy rõ như bụi, tóc và da.  
Hạ Bì — Lớp da nằm ngay dưới lớp biểu bì; là lớp da sống. 
Khử Trùng hoặc Sự Khử Trùng — Là sử dụng hóa chất để tiêu diệt vi khuẩn, virus và các mầm 
bệnh có hại trên các thiết bị hoặc dụng cụ để sử dụng an toàn. 
Chất Khử Trùng —  Là sản phẩm được đăng ký bởi Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) và 
được chứng minh là có khả năng diệt khuẩn, diệt nấm và diệt vi rút. Các sản phẩm đem sử dụng phải 
có nhãn hiệu của nhà sản xuất ghi rõ đăng ký EPA và phải ở dạng lỏng để khử trùng các dụng cụ 
không dùng điện và phải ở dạng phun hoặc chùi được để khử trùng dụng cụ điện và kéo cắt.   
Thiết Bị Khử Trùng Bằng Nhiệt Khô — Được sử dụng để khử trùng thiết bị và vật dụng bằng cách 
sử dụng khí nóng kèm theo hơi nước. 
Lớp Biểu Bì — Là lớp ngoài cùng của da; lớp phi sinh của da. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_physical_appearance
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_body
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Các Dụng Cụ Điện —  Là tất cả các dụng cụ làm tóc, trang điểm và đốt điện dùng điện để hoạt động 
nhờ một dây điện, bộ sạc không dây, hoặc pin.  Trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kẹp, máy 
sấy tóc, cuộn uốn tóc và máy ép thẳng tóc. 
Bồn Rửa Chân — Là một chậu đầy nước đặt trên ghế mát-xa chân, và chân của khách được ngâm 
trong đó trong lúc sơn sửa móng chân.  
Dụng Cụ Tạo Kiểu Bằng Sức Nóng — Là dụng cụ sử dụng nhiệt để tạo kiểu tóc. 
Các Dụng Cụ Không Dùng Điện —  Là tất cả các công cụ dùng để làm tóc, trang điểm và đốt điện 
mà không sử dụng điện để hoạt động.  Trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kéo, dao cạo, kẹp 
cắt lớp biểu bì, dụng cụ đẩy lớp biểu bì, cắt móng tay, các giũa kim loại, các dụng cụ mài nhẵn bằng 
kim loại, lược và các kẹp tóc. 
Chất Độc Hại —  Là chất có thể gây bệnh hoặc tử vong khi xâm nhập hoặc bám vào cơ thể. 
Vệ Binh — Điều kiện sạch sẽ, lành mạnh. 
Bẩn—  bụi bẩn; không sạch. 
Khử Trùng hoặc Sự Khử Trùng — Là các quá trình loại bỏ hoặc tiêu diệt tất cả các dạng tồn tại của 
vi khuẩn, bao gồm các tác nhân truyền nhiễm (như nấm, vi khuẩn, virus và các hình thức bào tử) bằng 
cách sử dụng một máy khử trùng bằng hơi nước hoặc thiết bị khử trùng bằng nhiệt khô. 
Bồn Rửa — Là một chậu đầy nước và chân của khách được ngâm trong đó trong lúc sơn sửa móng 
chân.  

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 

 
§ 978. Thiết bị và Vật dụng tối thiểu. 
(a) Các cửa tiệm và trường phải có và bảo dưỡng các thiết bị và vật dụng tối thiểu sau: 

(1) Nếu thực hiện dịch vụ làm tóc, mỗi cửa tiệm phải có ít nhất một thùng rác đậy nắp cho việc 
thải bỏ tóc. Tóc phải được thải bỏ vào thùng rác đậy nắp. 
(2) Thùng chứa được đóng kín để chứa tất cả các khăn tay, khăn choàng, áo choàng, và vải bị 
bẩn ở nơi dùng chung.  
(3) Các ngăn tủ, hoặc thùng chứa kín và sạch sẽ để chứa tất cả các dụng cụ không dùng điện, 
khăn tay, khăn choàng, áo choàng, và vải sạch.  
(4) Bình chứa các dung dịch khử trùng cho các dụng cụ và thiết bị cần khử trùng. Bình chứa 
phải được dán nhãn“Dung Dịch Khử Trùng”. 
(5) Mỗi bình chứa được chỉ định trong (4) cần có đủ số lượng cần thiết dung dịch khử trùng để 
có thể nhúng toàn bộ các dụng cụ.  
(6) Nếu dùng phương pháp đốt điện, cần phải có máy khử trùng hơi nước hoặc khí khô đạt tiêu 
chuẩn của Mục 982.  

Các cửa tiệm và trường phải có dung dịch khử trùng được pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất, có 
sẵn để sử dụng vào mọi lúc. 
Một bình chứa có dán nhãn của nhà sản xuất cho chất khử trùng được sử dụng phải luôn có trong cửa 
tiệm hay tại trường. Trong trường hợp chất khử trùng còn thừa được sử dụng, phải có một bình chứa 
rỗng có dán nhãn của nhà sản xuất. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 
 
§ 979. Khử Trùng Các Dụng Cụ Không Chạy Điện 
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 (a) Trước khi sử dụng cho khách hàng, mọi dụng cụ cần khử trùng, ngoại trừ kéo, cần phải được khử 
trùng theo cách sau: 

(1) Loại bỏ toàn bộ vụn nhỏ thấy rõ. 
(2) Làm sạch với xà phòng hoặc chất làm sạch và nước. 
(3) Làm khô dụng cụ bằng khăn giấy sạch và mới. 
(4) Sau đó nhúng toàn bộ vào một dung dịch khử trùng có đăng ký với EPA có khả năng sát 

trùng, khử nấm, diệt khuẩn, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
(5) Người được cấp giấy phép hành nghề hoặc học viên phải đeo găng tay bảo vệ hoặc sử dụng 

kẹp khi gắp bỏ các dụng cụ khỏi chất khử trùng.  
(b) Dung dịch khử trùng được mô tả trong tiểu mục (a) phải: 

(1) Luôn luôn đậy kín.  
(2) Thay theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc khi thấy bị đục hoặc chứa vụn bẩn.  

(c) Tất cả các dụng cụ đã được sử dụng cho một khách hàng hay bị dơ bẩn theo bất kỳ cách thức nào 
phải được cất vào một thùng chứa có gắn nhãn “Dơ Bẩn”, “Bẩn”, hoặc “Nhiễm Bẩn”. 
(d) Tất cả các dụng cụ đã khử trùng phải được chứa trong một nơi kín, sạch sẽ và cũng được dán nhãn 
“Sạch” hoặc “Được Khử Trùng”. 
(e) Không được đặt các dụng cụ đã khử trùng vào thùng chứa, túi hoặc giá đỡ chưa được khử trùng.  
(f) Kéo phải được khử trùng theo quy trình tuần tự sau đây: 

(1) Loại bỏ toàn bộ vụn nhỏ thấy rõ. 
(2) Làm sạch với xà phòng hoặc chất làm sạch và nước. 
(3) Phun hoặc lau kéo bằng dung dịch khử trùng có đăng ký với EPA có khả năng sát trùng, 
khử nấm, diệt khuẩn, được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

(g) Không được đặt kéo đã khử trùng vào thùng chứa, túi hoặc giá đỡ chưa được khử trùng. 
(h) Nếu dụng cụ mô tả trong mục này được khử trùng tuân thủ các yêu cầu trong Mục 982, các yêu 
cầu của mục này coi như đã được thỏa mãn. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 980. Khử Trùng các Dụng Cụ Điện. 
(a) Tông-đơ và các dụng cụ điện khác phải được khử trùng trước mỗi lần sử dụng bằng cách: 

(1) Trước hết, loại bỏ toàn bộ vụn nhỏ thấy rõ; và  
(2) Khử trùng bằng cách phun hoặc chùi với một dung dịch khử trùng được đăng ký với EPA 
có khả năng sát trùng, khử nấm, diệt khuẩn, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

(b) Tất cả các dụng cụ điện đã được khử trùng đều phải được cất trong một nơi sạch sẽ. 
(c) Tất cả các dụng cụ điện bẩn do đã được sử dụng cho một khách hàng hay bị dơ bẩn theo bất kỳ 
cách thức nào phải được cất vào một thùng chứa có gắn nhãn “Dơ Bẩn”, “Bẩn”, hoặc “Nhiễm Bẩn” 
(không bao gồm dụng cụ tạo kiểu bằng sức nóng).  

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 980.1. Quy Trình Vệ sinh và Khử Trùng Bồn Nước Xoáy Ngâm Chân và Bồn Phun Khí. 
(a) Như được sử dụng trong mục này, “bồn nước xoáy ngâm chân” hay “spa”được định nghĩa là bất kỳ 
bồn chứa nào sử dụng nước chảy lưu thông. 
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(b) Một bồn phun khí được định nghĩa như bất kỳ một bồn nào dùng hệ thống phun khí để làm chảy 
nước. 
Sau khi sử dụng cho mỗi khách hàng, mỗi bồn nước xoáy ngâm chân hay bồn phun khí phải được làm 
sạch và tẩy trùng theo các thứ tự sau: 

(1) Tất cả nước phải được rút hết khỏi bồn.  
(2) Thành bên trong của bồn phải được cọ rửa và làm sạch mọi vết dơ có thể nhìn thấy được 
bằng bàn chải, dung dịch xà phòng (như được dán nhãn trên sản phẩm xà phòng) và nước.  
(3) Bồn nước spa sau đó phải được sục rửa bằng nước.  
(4) Bồn nước spa sau đó phải được làm đầy bằng nước sạch.  
(5) Nước trong bồn phải được cho lưu thông theo đúng lượng nước (đọc nhãn của nhà sản xuất 
về hướng dẫn pha) dung dịch khử trùng có đăng ký với EPA là dung dịch sát trùng dùng trong 
bệnh viện được ghi nhãn là chất diệt nấm, khử khuẩn, qua bồn ít nhất 10 phút.  
(6) Bồn nước spa phải được rút hết nước, sục xả, và lau khô bằng khăn giấy sạch.  
(7) Lưu lại quá trình này trong nhật ký vệ sinh chăm sóc chân. Nhật ký này phải bao gồm ngày 
và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ ra rằng việc vệ sinh 
được tiến hành sau khi sử dụng cho một khách hàng.  

(d) Cuối mỗi ngày và sau khách hàng cuối cùng, mỗi bồn nước xoáy ngâm chân hay bồn phun khí phải 
được vệ sinh và tẩy trùng theo thứ tự sau: 

(1) Kính và bất kỳ phần có thể gỡ rời nào phải được gỡ bỏ.  
(2) Cọ rửa tất cả các vết dơ thấy được khỏi kính, thành bên trong của bồn, các bộ phận có thể 
gỡ rời khác, và khu vực phía sau chúng bằng bàn chải sạch, dung dịch xà phòng (như được dán 
nhãn trên sản phẩm xà phòng) và nước.  
(3) Gắn lại kính sạch và các bộ phận rời khác.  
(4) Đổ đầy bồn bằng nước ấm và chất làm sạch (được dán nhãn như trên các sản phẩm tẩy rửa) 
và cho chất làm sạch chảy qua hệ thống bồn spa ít nhất 10 phút (theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất).  
(5) Xả sạch dung dịch chất làm sạch và sục rửa bồn.  
(6) Đổ đầy bồn bằng nước sạch và cho lưu thông theo đúng lượng nước (đọc nhãn của nhà sản 
xuất để biết hướng dẫn pha) dung dịch khử trùng dùng trong bệnh viện có đăng ký với EPA 
được ghi nhãn là chất sát trùng, diệt nấm, khử khuẩn, qua bồn ít nhất 10 phút.  
(7) Xả nước, sục rửa, lau khô bồn bằng khăn giấy sạch và để bồn khô hoàn toàn.  
(8) Lưu lại quá trình này trong nhật ký vệ sinh chăm sóc chân. Nhật ký này phải bao gồm ngày 
và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ ra rằng việc vệ sinh 
được tiến hành vào cuối ngày.  

(e) Ít nhất mỗi lần một tuần, sau khi hoàn tất các quy trình trong tiểu mục (d) (1 đến 6) mỗi bồn nước 
xoáy ngâm chân và bồn phun khí sẽ không được rút hết nước và các quy trình kế tiếp sau đây phải 
được tiến hành: 

(1) Không xả dung dịch khử trùng. Thiết bị phải được ngắt và dung dịch khử trùng phải được 
để nguyên trong bồn ít nhất là 6 giờ.  
(2) Sau khi dung dịch khử trùng đã được để nguyên trong ít nhất 6 giờ, xả và sục rửa bồn bằng 
nước sạch.  
(3) Đổ đầy bồn bằng nước sạch và xả lại cả hệ thống.  
(4) Lưu lại quá trình này trong nhật ký vệ sinh chăm sóc chân. Nhật ký này phải bao gồm ngày 
và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ ra rằng việc vệ sinh 
được tiến hành hàng tuần.  
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(f) Nhật ký vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng hay một đại 
diện Hội đồng. 
(g) Bồn nước xoáy ngâm chân “Không Phục Vụ” phải có một ghi chú trên nhật ký làm vệ sinh thiết bị 
chăm sóc chân là bồn ngâm chân không phục vụ.  Bồn ngâm chân phải có một ký hiệu "Không Phục 
Vụ" trên ghế và được giữ trong điều kiện sạch sẽ. 
(h) Việc vi phạm mục này có thể dẫn đến khoản phạt hành chính và/hoặc biện pháp trừng phạt. Mỗi 
bồn nước xoáy ngâm chân hay bồn thổi khí không tuân thủ mục này có thể dẫn đến một vi phạm riêng 
biệt. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 980.2. Quy Trình Vệ Sinh và Khử Trùng Các Bồn Ngâm Chân Không Dùng Ống. 
(a) Như được sử dụng trong mục này, bồn ngâm chân “không dùng ống” được định nghĩa là bất cứ bộ 
phận nào có đĩa ngâm chân, máy đẩy, máy đẩy tích hợp, và cánh quạt. 
(b) Sau khi sử dụng cho mỗi khách hàng, mỗi bồn ngâm chân không dùng ống phải được làm sạch và 
tẩy trùng theo thứ tự sau: 

(1) Tất cả nước phải được rút hết khỏi bồn nước spa.  
(2) Gỡ bỏ đĩa lót chân và tất cả các bộ phận có thể gỡ bỏ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  
(3) Cọ rửa tất cả các vết dơ có thể nhìn thấy khỏi máy đẩy, đĩa lót chân, thành bên trong của 
bồn, và/hoặc các bộ phận có thể gỡ rời khác, và khu vực phía sau hoặc dưới mỗi bộ phận bằng 
bàn chải sạch, dung dịch xà phòng (như được dán nhãn trên sản phẩm xà phòng) và nước. Xả 
lại với nước.  
(4) Gắn lại đúng cách đĩa lót chân đã được rửa sạch và/hoặc các bộ phận khác.  
(5) Đổ đầy bồn bằng nước sạch và cho lưu thông theo đúng lượng nước (đọc nhãn của nhà sản 
xuất để biết hướng dẫn pha) dung dịch khử trùng dùng trong bệnh viện có đăng ký với EPA 
được ghi nhãn là chất sát trùng, diệt nấm, khử khuẩn, qua bồn ít nhất 10 phút.  
(6) Xả nước, sục rửa, lau khô bồn bằng khăn giấy sạch.  
(7) Lưu lại quá trình này trong nhật ký vệ sinh chăm sóc chân. Nhật ký này phải bao gồm ngày 
và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ ra rằng việc vệ sinh 
được tiến hành sau khi sử dụng cho một khách hàng.  

(c) Cuối mỗi ngày và sau khi tiến hành các quy trình trong tiểu mục (b) (1 đến 7) và sau khách hàng 
cuối cùng, mỗi bồn ngâm chân không dùng ống phải được làm sạch và tẩy trùng theo thứ tự sau: 

(1) Đổ đầy bồn bằng nước ấm và chất làm sạch (được dán nhãn như trên các sản phẩm tẩy rửa) 
và cho chất làm sạch chảy qua hệ thống bồn spa ít nhất 10 phút (theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất).  
(2) Xả sạch dung dịch chất làm sạch và sục rửa bồn.  
(3) Đổ đầy bồn bằng nước sạch và cho lưu thông theo đúng lượng nước (đọc nhãn của nhà sản 
xuất để biết hướng dẫn pha) dung dịch khử trùng dùng trong bệnh viện có đăng ký với EPA 
được ghi nhãn là chất sát trùng, diệt nấm, khử khuẩn, qua bồn ít nhất 10 phút.  
(4) Xả nước, sục rửa, lau khô bồn bằng khăn giấy sạch.  
(5) Để bồn khô hoàn toàn.  
(6) Lưu lại quá trình này trong nhật ký vệ sinh chăm sóc chân. Nhật ký này phải bao gồm ngày 
và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ ra rằng việc vệ sinh 
được tiến hành vào cuối ngày.  
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(d) Ít nhất mỗi lần một tuần, sau khi hoàn tất các quy trình trong tiểu mục (c) (1 đến 3) dung dịch khử 
trùng trong mỗi bồn ngâm chân không có ống xả sẽ không được xả hết và các quy trình kế tiếp sau đây 
phải được tiến hành: 

(1) Thiết bị phải được ngắt và dung dịch khử trùng phải được để nguyên trong ít nhất 6 giờ.  
(2) Sau khi dung dịch khử trùng đã được để nguyên trong ít nhất 6 giờ, sục xả và lau khô bồn 
với khăn giấy sạch.  
(3) Lưu lại quá trình này trong nhật ký vệ sinh chăm sóc chân. Nhật ký này phải bao gồm ngày 
và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ ra rằng việc vệ sinh 
được tiến hành hàng tuần.  

(e) Nhật ký làm vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng hay một 
đại diện Hội đồng. 
(f) Bồn nước xoáy ngâm chân “Không Phục Vụ” phải có một ghi chú trên nhật ký làm vệ sinh thiết bị 
chăm sóc chân là bồn ngâm chân không phục vụ.  Bồn ngâm chân phải có ký hiệu "Không Phục Vụ" 
trên ghế và được giữ gìn sạch sẽ. 
(g) Việc vi phạm mục này có thể dẫn đến khoản phạt hành chính và/hoặc biện pháp trừng phạt. Mỗi 
bồn ngâm chân không dùng ống tuân thủ mục này có thể dẫn đến vi phạm riêng biệt. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312 và 7406, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: 
Mục 7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
 
§ 980.3. Quy Trình Vệ Sinh và Khử Trùng Các Bồn Ngâm Chân Không Có Xoáy Nước hoặc 
Chậu. 
(a) Như được sử dụng trong mục này, “bồn ngâm chân không có xoáy nước”hay “chậu” được định 
nghĩa như bất kỳ bồn, chậu, bể ngâm chân, bồn và bát – và tất cả các thiết bị không dùng điện mà chứa 
nước để ngâm bàn chân khách hàng trong dịch vụ chăm sóc chân. 
(b) Sau khi sử dụng với mỗi khách hàng, mỗi bồn ngâm chân không có xoáy nước hay chậu phải được 
làm sạch và tẩy trùng theo thứ tự sau: 

(1) Toàn bộ nước phải được xả hết khỏi bồn hoặc chậu.  
(2) Thành bên trong của bồn ngâm chân hoặc chậu phải được cọ rửa và làm sạch mọi vết dơ có 
thể nhìn thấy được bằng bàn chải, dung dịch xà phòng (như được dán nhãn trên sản phẩm xà 
phòng) và nước.  
(3) Bồn ngâm chân hoặc chậu phải được xả lại bằng nước sạch.  
(4) Đổ đầy bồn ngâm chân hoặc chậu bằng nước sạch và theo đúng lượng nước (đọc nhãn của 
nhà sản xuất để biết hướng dẫn pha) dung dịch khử trùng dùng trong bệnh viện có đăng ký với 
EPA được ghi nhãn là chất sát trùng, diệt nấm, khử khuẩn. Để dung dịch khử trùng trong bồn 
ngâm chân hoặc chậu ít nhất 10 phút.  
(5) Xả nước, sục rửa, lau khô bồn bằng khăn giấy sạch.  
(6) Lưu lại quá trình này trong nhật ký vệ sinh chăm sóc chân. Nhật ký này phải bao gồm ngày 
và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ ra rằng việc vệ sinh 
được tiến hành sau khi sử dụng cho một khách hàng.  

(c) Nhật ký làm vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng hay một 
đại diện Hội đồng. 
(d) Việc vi phạm trong mục này có thể dẫn đến khoản phạt hành chính và/hoặc biện pháp trừng phạt. 
Mỗi bồn ngâm chân không có xoáy nước hoặc chậu không tuân thủ mục này có thể dẫn đến vi phạm 
riêng biệt. 
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(e) Tất cả các bồn hoặc chậu đã khử trùng phải được để ở nơi kín, sạch sẽ có dán nhãn“Sạch” hoặc 
“Được Khử Trùng”. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312 và 7406, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: 
Mục 7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 

 
§ 980.4 Các Lớp lót Dùng Một lần cho Bồn Ngâm Chân hoặc Chậu. 
 (a) Các lớp lót tái chế và dùng một lần được thiết kế và sản xuất dưới dạng lớp lót cho bồn ngâm chân 
hoặc chậu phải được vứt bỏ ngay sau mỗi lần sử dụng và không được khử trùng hoặc tái sử dụng.   

(1) Ngay sau khi vứt bỏ lớp lót bồn chăm sóc chân, bồn hoặc chậu phải được cọ rửa và làm 
sạch mọi vết dơ có thể nhìn thấy được bằng bàn chải và dung dịch xà phòng (như được dán 
nhãn trên sản phẩm xà phòng) và nước.  Bồn ngâm chân hoặc chậu phải được xả lại bằng nước 
sạch và được lau khô bằng khăn giấy sạch.   
(2)  Lưu lại quy trình vệ sinh này trong nhật ký vệ sinh thiết bị chăm sóc chân. Nhật ký này 
phải bao gồm ngày và giờ mỗi lần vệ sinh, chữ ký tắt của người hoàn tất quy trình, và phải chỉ 
ra rằng việc vệ sinh được tiến hành sau khi sử dụng cho một khách hàng. 
(3) Nhật ký làm vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng 
hay một đại diện Hội đồng. 
(4) Các cửa tiệm hay trường sử dụng loại lớp lót này phải luôn có năm (5) lớp lót cho mỗi bồn 
ngâm chân hoặc chậu khi sử dụng.  

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312 và 7406, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 
 
 
§ 981. Dụng Cụ và Vật Dụng. 
(a) Tất cả các dụng cụ và vật dụng mà tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và không thể khử trùng (bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở, đệm, đá bọt, thanh tẩy lông, dụng cụ ngăn tách ngón chân, gang tay, 
miếng đệm bông, bọt biển, bìa phủ bột mài, và băng quấn cổ) phải được thải bỏ vào thùng chứa rác 
ngay sau khi sử dụng cho một khách. 
(b) Các vật dụng mới và các dụng cụ dùng một lần phải được chứa trong một nơi kín, sạch sẽ có dán 
nhãn “Mới”. 
(c) Không ai làm việc hoặc đào tạo tại một cửa tiệm hoặc trường được phép mang bất kỳ dụng cụ hay 
vật dụng ở bên trong hay trên quần áo hay đồng phục (bao gồm túi và bao thắt lưng) khi đang thực 
hành bất kỳ hoạt động nào như định nghĩa trong Mục 7316 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  

 
§ 982. Khử Trùng Dụng Cụ Đốt Điện. 
(a) Trước khi sử dụng trên một khách hàng tại trường hoặc cửa tiệm, tất cả các dụng cụ đốt điện có thể 
khử trùng, ngoại trừ các kim/dây sợi dùng một lần và đã được khử trùng sơ bộ, phải được khử trùng 
bằng một trong các phương pháp sau: 

(1) Làm sạch với xà phòng hoặc chất làm sạch và nước (có thể bao gồm cho việc sử dụng thiết 
bị siêu âm) và sau đó được khử trùng bằng một trong các phương pháp sau: 

(A) Thiết bị khử trùng bằng hơi nước, được đăng ký và liệt kê với Cục Quản Lý Thực 
Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA), sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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(B) Thiết bị khử trùng bằng khí khô, được đăng ký và liệt kê với Cục Quản Lý Thực 
Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA), sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

(C) Các chất chỉ thị hóa học (thay đổi màu) phải được sử dụng trên mỗi gói đã khử 
trùng để cho biết quá trình khử trùng đã hoàn thành. 

(2) Tất cả các dụng cụ đã khử trùng sẽ vẫn ở trong gói đã khử trùng cho đến khi sẵn sàng sử 
dụng.  Gói này phải còn nguyên vẹn và được dán nhãn “Đã Khử Trùng” hoặc “Khử Trùng”. 
(3) Tất cả các dụng cụ đã được sử dụng cho một khách hàng hay bị dơ bẩn theo bất kỳ cách 
thức nào phải được cất vào một thùng chứa có gắn nhãn “Dơ Bẩn”, “Bẩn” hoặc “Nhiễm Bẩn.” 
(4) Các thiết bị khử trùng phải được kiểm tra hàng tuần để bảo đảm chúng đạt đến nhiệt độ cần 
thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

(b)  Các kim/dây sợi đốt điện dùng một lần và đã khử trùng sơ bộ phải được cất vào thùng chứa vật 
nhọn không thủng ngay sau khi sử dụng, khi bị nhiễm bẩn trước lúc sử dụng, hoặc khi bị mở và phát 
hiện hư hỏng. Các thùng chứa vật nhọn phải được thay thế khi đầy không quá ba phần tư thùng và 
phải được xử lý dưới dạng chất thải nguy hiểm sinh học.  

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 983. Tình Trạng Sạch Sẽ Cá Nhân 
(a) Quần áo của người được cấp giấy phép hoặc một học viên phục vụ một khách hàng luôn phải sạch 
sẽ vào mọi thời điểm. 
(b) Mỗi người được cấp giấy phép hoặc mỗi học viên thực hiện phục vụ khách hàng phải rửa tay sạch 
sẽ bằng xà phòng và nước hoặc các sản phẩm làm sạch tay chứa cồn có hiệu quả tương đương ngay 
trước khi phục vụ một khách hàng. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 984. Bệnh Dịch và Nhiễm Ký Sinh 
(a) Không cửa tiệm hay trường nào cố ý cho phép một người được cấp giấy phép hoặc học viên đang 
bị nhiễm một bệnh nhiễm trùng hay nhiễm sinh vật ký sinh có khả năng lây sang một khách hàng được 
phép phục vụ khách hàng hay đào tạo trong cửa tiệm hay trường.  
(b) Không cửa tiệm hay trường nào cố ý yêu cầu hay cho phép một người được cấp giấy phép hay học 
viên làm việc với một khách hàng mà có bệnh nhiễm trùng hay nhiễm sinh vật ký sinh có khả năng lây 
sang người được cấp giấy phép hay học viên đó. 
(c) Nhiễm trùng hay nhiễm sinh vật ký sinh có khả năng lây giữa những người được cấp giấy phép hay 
học viên và khách hàng bao gồm, nhưng không giới hạn ở các loại sau: 
- Cảm lạnh, cảm cúm hay các bệnh về đường hô hấp khác cùng với sốt, cho tới 24 giờ sau khi đã xử lý 
được cơn sốt. 
- Viêm cổ họng khuẩn cầu (“Viêm họng”), cho đến 24 giờ sau khi biện pháp chữa trị được tiến hành, 
và 24 giờ sau khi xử lý được cơn sốt. 
- Viêm màng kết mủ (“mắt đỏ”), cho tới khi được kiểm tra bởi một bác sĩ hoặc một nhà lâm sàng được 
giấy phép khác và được cho phép đi làm lại. 
- Ho mãn tính (“ho gà”), cho tới năm ngày sau liệu pháp kháng sinh đã được hoàn tất. 
- Thủy đậu (“trái rạ"), cho tới ngày thứ sáu sau đợt vỡ mụn nước đầu tiên hoặc sớm hơn nếu tất cả các 
tổn thương đã khô và đóng vảy. 
- Quai bị, cho tới chín ngày sau khi sưng tấy tuyến mang tai. 
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- Lao, cho tới khi cơ quan địa phương thuộc bộ y tế tuyên bố người đó không có nguy cơ lây nhiễm. 
- Chốc lở (nhiễm khuẩn da), cho tới 24 giờ sau khi các liệu pháp bắt đầu. 
- Chấy rận (ký sinh đầu), cho tới buổi sáng sau lần chữa trị đầu tiên. 
- Ghẻ (rận bò), cho tới khi chữa trị hoàn tất. 
(d) Các dịch bệnh lây truyền qua đường máu, như HIV/AIDS và Viêm gan B (HBV), không được coi 
là dịch bệnh có khả năng lây nhiễm hay lan truyền theo mục đích của mục này. 
(e) Không cá nhân nào làm việc hay đào tạo trong một cửa tiệm hay trường được phép phục vụ bất kỳ 
ai khi thấy bề mặt da hay da đầu có lớp da bị phồng, nứt vỡ (ví dụ bị cắt, trầy) hoặc nơi bị nhiễm trùng 
da hoặc phát ban; không cá nhân nào làm việc hay đào tạo trong một cửa tiệm hay trường nào được 
phục vụ nếu da tay họ bị viêm, hoặc bị nứt, hoặc những chỗ bị nhiễm trùng da hoặc phát ban, mà 
không đeo găng tay. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp; và Mục 121365, Bộ Luật về Sức Khỏe và Sự An Toàn.  
 
§ 985. Băng quấn cổ. 
Băng quấn cổ vệ sinh hay khăn phải được sử dụng để ngăn tấm che bảo vệ, ví dụ như áo choàng 
không tay tiếp xúc trực tiếp với cổ của khách hàng. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 986. Khăn Lau Cổ và Bàn Chải. 
(a) Trước khi sử dụng cho khách hàng, khăn lau cổ hoặc khăn lau móng và tất cả các bàn chải chăm 

sóc móng tay khác trong cửa tiệm hoặc trường, cần phải được làm sạch theo thứ tự sau:  
(1) Loại bỏ toàn bộ vụn nhỏ thấy rõ. 
(2) Làm sạch với xà phòng hoặc chất làm sạch và nước. 
(3) Làm khô khăn lau hoặc bàn chải. 
(4) Cất toàn bộ khăn lau và bàn chải sạch vào một nơi kín, sạch sẽ có dán nhãn “Sạch”. 
(5) Tất cả khăn lau hoặc bàn chải đã được sử dụng cho một khách hàng hay bị dơ bẩn theo bất kỳ 

cách thức nào phải được cất vào một thùng chứa có gắn nhãn “Dơ Bẩn”, “Bẩn” hoặc “Nhiễm 
Bẩn”. 

Trước khi sử dụng cho khách hàng, các bàn chải sợi tự nhiên, bàn chải mặt, bàn chải acrylic, bàn chải 
gel, bàn chải móng và bàn chải trang điểm đã sử dụng trong cửa tiệm hoặc trường, cho một khách 
hàng, cần phải được làm sạch theo thứ tự sau: 

(1) Loại bỏ toàn bộ vụn nhỏ thấy rõ. 
(2) Làm sạch bằng cách sử dụng chất tẩy rửa như:  đơn hợp, chất tẩy rửa bàn chải trang điểm dạng 

lỏng/dạng xịt, cồn. 
(3) Làm khô bàn chải. 
(4) Cất toàn bộ bàn chải sạch vào một nơi kín, sạch sẽ có dán nhãn “Sạch”. 
(5) Tất cả bàn chải đã được sử dụng cho một khách hàng hay bị dơ bẩn theo bất kỳ cách thức nào 

phải được cất vào một thùng chứa có gắn nhãn “Dơ Bẩn”, “Bẩn” hoặc “Nhiễm Bẩn”. 
Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 

7312(e) Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 987. Khăn. 
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(a) Sau khi một chiếc khăn, tấm phủ, áo choàng, vải hoặc áo khoác ngoài được sử dụng một lần phải 
được bỏ vào một thùng chứa đóng kín và không được sử dụng cho đến khi đã được giặt tẩy và vệ sinh 
phù hợp. 
(b) Khăn, tấm phủ, áo choàng, vải và áo khoác ngoài phải được giặt tẩy hoặc bằng dịch vụ giặt tẩy 
thương mại thường xuyên hoặc bằng quy trình giặt tẩy phi thương mại bao gồm việc ngâm trong nước 
tối thiểu 160o F không ít hơn hai mươi lăm (25) phút trong quá trình giặt hay xả. Ngoài ra, có thể chấp 
nhận được nếu dịch vụ giặt tẩy thương mại chọn sử dụng các hóa chất hoặc nước lạnh để giảm vi sinh 
vật trên đồ giặt, miễn là việc giặt tẩy tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất cho máy giặt, máy sấy, 
chất giặt tẩy, chất trợ xả, và các chất phụ gia khác. Các chất giặt tẩy đã sử dụng không đòi hỏi phải có 
các yêu cầu về kháng khuẩn đã nêu. 
(c) Tất cả khăn, tấm phủ, áo choàng, vải và áo khoác ngoài sạch đều phải cất giữ trong ngăn kín hoặc 
thùng kín sạch sẽ. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 
 
§ 988. Dung Dịch, Kem, Bột và Mỹ Phẩm. 
(a) Tất cả các dung dịch, kem, sáp, dầu gội, gel và các hóa chất mỹ phẩm khác phải được giữ trong các 
bình chứa sạch và kín. Bột có thể giữ trong các bình lắc sạch. 
(b) Tất cả các chai và bình chứa phải được dán nhãn đúng cách và riêng biệt để chỉ rõ nội dung bên 
trong. Tất cả các chai và bình chứa đựng chất độc phải được đánh dấu bổ sung và riêng biệt như vậy. 
Các chất độc hại được chứa trong thùng có dán nhãn của nhà sản xuất không cần ghi nhãn bổ sung. 
(c) Khi chỉ dùng một phần hóa chất mỹ phẩm cho một khách hàng, phần đó phải được lấy ra khỏi lọ 
hoặc bình chứa sao cho không làm dơ bẩn phần còn lại. 

(1) Điều khoản này không áp dụng đối với các chế phẩm mỹ phẩm đã được chứng minh là 
không có khả năng truyền mầm bệnh, (ví dụ như sơn móng tay, các chất lỏng đơn hợp cho 
móng tay nhân tạo). 

(d) Bút chì trang điểm phải được gọt trước mỗi lần sử dụng. 
Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 

7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 989. Các Chất Nguy hiểm Bị Cấm/Sử Dụng Sản Phẩm 
Không cửa tiệm hay trường nào được phép: 
(a) Chứa trong cơ sở của mình các sản phẩm mỹ phẩm có chứa các chất độc hại bị cấm bởi Cục Quản 

Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ để sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm. 
(b) Chứa trong cơ sở của mình methyl methacrylate đơn lỏng và/hoặc methylene chloride. 
(c) Sử dụng sản phẩm theo cách thức đã bị cấm bởi FDA, Cục Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề 

Nghiệp hoặc EPA. 
Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 

7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 
 
§ 990. Chỗ Tựa Đầu, Khay và Chậu Gội Đầu, và Bàn Liệu Pháp. 
(a) Chỗ tựa đầu của ghế phải được phủ bằng một khăn sạch hay tấm giấy cho mỗi khách hàng. 
(b) Khay và chậu gội đầu phải được làm sạch bằng xà phòng và nước hoặc các chất làm sạch khác sau 
mỗi lần gội, được giữ trong điều kiện tốt và sạch vào mọi thời điểm. 
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(c) Bàn liệu pháp phải được phủ giấy sạch, khăn sạch hoặc tấm phủ sạch sau mỗi lần sử dụng. Sau khi 
một chiếc khăn, tấm phủ được sử dụng một lần, nó phải được lấy ra khỏi bàn liệu pháp và được bỏ vào 
một thùng chứa đóng kín và không được sử dụng lại cho đến khi đã được giặt tẩy và vệ sinh phù hợp. 
Giấy phủ bàn liệu pháp phải được vứt bỏ ngay lập tức sau khi dùng một lần. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 991. Các Thao Tác Xâm Phạm. 
(a) Không người nào được cấp giấy phép hoặc học viên nào được sử dụng sản phẩm, thiết bị, máy 
móc, kỹ thuật hoặc kết hợp tương tự, mà gây ra vết trầy, hư hại, vết rạch, hoặc xuyên thủng da của 
khách hàng vào sâu bên trong lớp biểu bì. Các hoạt động như thế sẽ được coi như các thao tác xâm 
phạm. 
(b) Các thao tác xâm phạm bao gồm, nhưng không giới hạn ở các loại sau: 

(1) Ứng dụng điện gây co cơ.  
(2) Ứng dụng các loại thuốc xoa cục bộ, kem, nước sữa, hoặc các chất khác mà cần có giấy 
phép y tế khi mua.  
(3) Xuyên qua da bằng các loại kim bằng kim loại, ngoại trừ kim triệt lông đốt điện/dây sợi đốt 
điện.  
(4) Làm trầy và/hoặc lột lớp da nằm dưới các lớp biểu bì.  
(5) Lột da bằng các dụng cụ có cạnh sắc hoặc thiết bị tương tự.  

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 7312 
(e), 7316, 7320, 7320,1, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 992. Lột da 
(a) Chỉ có lớp da bên ngoài cùng, còn gọi là biểu bì, có thể sử dụng bất kỳ phương tiện hay phương 
pháp nào để gỡ bỏ, và chỉ được dành cho mục đích làm đẹp. 
(b) Các kỹ năng và phương pháp lột da mà gây phá hủy các mô sống sâu bên trong lớp biểu bì đều bị 
cấm.  
(c) Chỉ có các sản phẩm không cần toa mà không được bán cho bác sĩ sử dụng mới được dùng cho 
mục đích làm đẹp.  
(d) Tất cả các sản phẩm lột da phải được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn 
và sức khỏe cho người tiêu dùng. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 7312 
(e), 7316 và 7320, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 993. Các Dụng cụ Bị cấm. 
(a) Không một cửa tiệm hoặc trường nào được phép có tại cơ sở hoặc sử dụng bất kỳ dụng cụ sắc cạnh 
nào cho mục đích cắt bỏ các vết chai hoặc các quy trình tương tự khác. 
(b) Không một trường hay cửa tiệm nào được phép có tại cơ sở hay sử dụng bất kỳ dụng cụ dạng kim 
cho mục đích lấy ra các vết tàn nhang và các quy trình tương tự. 

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 7312 
(e), 7320 và 7320,1, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.  
 
§ 994. Tình Trạng Sạch sẽ và Sử Dụng Được. 
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(a) Cửa tiệm và trường phải giữ cho sàn, tường, phần bằng gỗ, trần, đồ gỗ, đồ đạc và các thứ cố định 
khác sạch sẽ và trong tình trạng tốt. 
(b) Không trường hay cửa tiệm nào được phép tích lũy rác thải, các mẩu tóc hoặc đồ thải.  

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn: Mục 7312, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. Tham chiếu: Mục 
7312(e), Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp. 


